ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1: Tại sao nói “QLHCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) hãy giải thích và cho ví dụ minh họa?
* Khái niệm: 
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quyền hành pháp: Là quyền thực thi pháp luật (gồm tổ chức, hướng dẫn, triển khai, thừa hành PL) đưa PL áp dụng vào đời sống thực tế.
Nội dung quản lý HCNN:

· Hoạt động lập qui hành chính

· Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện qui định hành chính

· Hoạt động kiểm tra, đánh giá

· Hoạt động cưỡng chế hành chính

* Giải thích:
· Nói quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp vì:

+ Cơ quan hành chính nhà nước do cơ quan quyền lực nhà nước NN lập ra để thực hiện những quy định theo ý chí của cơ quyền lực nhà nước NN .

+ Cấu trúc quyền hành pháp, gồm 02 quyền: 

Quyền lập qui là quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, đây là hoạt động chấp hành.
VD: 
       . Cơ quan trung ương:

        Chính phủ lập qui: Nghị định

        Chính phủ liên kết với tổ chức chính trị xã hội (trung ương): Nghị quyết liên tịch.
        Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định

        Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Thông tư, Chỉ thị


. UBND các cấp: Quyết định, chỉ thị

Quyền hành chính là quyền trực tiếp tổ chức điều hành giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong quản lý HCNN dựa trên qui định của pháp luật, đây là hoạt động điều hành (HĐND: có quyền lập qui; UBND: có quyền lập qui + quyền hành chính)
Ví dụ1: A vượt đèn đỏ

. Cảnh sát giao thông có nhiệm vụ: lập biên bản; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính /300.000đ

. Cảnh sát giao thông khi thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý:
   Luật ATGT đường bộ

   Luật xử lý vi phạm HC

  Nghị định 171/CP

Ví dụ 2: B xây nhà không phép

. Thanh tra xây dựng: lập biên bản; chuyển chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt (200.000đ)

. Thanh tra xây dựng khi thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý:

  Luật tổ chức HĐND và UBND

  Luật xử lý vi phạm HC

  Nghị định 121/CP

+ Mối quan hệ giữa quyền lập qui và quyền hành chính:

. Quyền lập qui là cơ sở pháp lý cho quyền hành chính.

. Quyền hành chính là thước đo thực tế cho quyền lập qui (thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung..)
Quyền hành pháp là một trong ba nhánh quyền lực NN (lập pháp, tư pháp, hành pháp). Đó là quyền sử dụng quyền lực NN để thi hành pháp luật và tổ chức đời sống xã hội theo khuôn khổ PL đã quy định. Thực thi quyền hành pháp được trao cho những CQ cụ thể. Hệ thống của các CQ này có thể có những tên gọi khác nhau, song chung nhất là Chính phủ. Ví dụ: ở Việt Nam, theo Hiến pháp 2013, Chính phủ là CQ chấp hành của Q.hội, CQ.HCNN cao nhất. Điều đó cũng có nghĩa đây là CQ phải có trách nhiệm thực hiện, tổ chức thực hiện các QĐ của Quốc hội (Hiến pháp, Luật và các Nghị quyết). Hệ thống các CQ hành pháp thực hiện Luật, ban hành và thực hiện một hệ thống các văn bản pháp quy (quy tắc, quy chế, luật lệ) để quản lý xã hội. Cách thức tổ chức hệ thống các CQ hành pháp do luật pháp quy định và có nhiều loại CQ khác nhau. Nó bao gồm hệ thống các Bộ, CQ ngang Bộ, các CQ độc lập (thuộc Chính phủ) và nhiều loại CQ khác. Các CQ này được trao quản lý các vấn đề chung của quốc gia thông qua hệ thống văn bản pháp luật.
Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày chủ thể, khách thể QLHCNN? Bài tập về khách thể?
  Khái niệm:

- Quản lý nhà nước: Là hoạt động thực thi quyền lực NN do các CQNN tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, trên tất cả các mặt của đời sống XH bằng cách dùng QLNN có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ởn định, an ninh trật tự và thúc đẩy XH phát triển theo một định hướng thống nhất của NN
- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· Chủ thể QLHCNN:

· Các cơ quan HCNN:

Khái niệm: cơ quan HCNN là những cơ quan có thẩm quyền quản lý chung hay từng mặt công tác có nhiệm vụ chấp hành PL và triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch của Nhà nước.
Phân loại:
+ Cơ quan HCNN thẩm quyền chung: Chính phủ, UBND các cấp có thẩm quyền quản lý chung, tổng hợp tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên phạm vi toàn quốc hay trên từng địa bàn lãnh thổ.
+ Cơ quan HCNN thẩm quyền riêng: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND có thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực cụ thể.
· Một số người được NN trao quyền:
+ Để lãnh đạo đứng đầu các cơ quan HCNN thẩm quyền (do bầu, bổ nhiệm, phê chuẩn)

+ Được trao quyền chuyên môn để thi hành công vụ (không bầu, không bổ nhiệm nhưng được NN bổ nhiệm.

+ Lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, quân đội phải là hạ sĩ quan,sĩ quan chuyên nghiệp)

· Một số cá nhân, tổ chức được NN ủy quyền:

+ Tổ chức được NN ủy quyền không phải là  cơ quan HCNN (Lực lượng thanh niên xung phong)
+ Cá nhân được NN ủy quyền không phải là CB-CC nhà nước (cá nhân thanh niên xung phong không được quyền xử phạt)
Lưu ý: Chủ thể cơ quan HCNN là chủ thể đặc biệt, những người được NN trao quyền hoặc cá nhân được NN trao quyền chỉ trở thành chủ thể quản lý HCNN khi đang thi hành công vụ.

· Khách thể:
Khái niệm: Khách thể quản lý HCNN là những gì mà chủ thể quản lý HCNN hướng đến, tác động đến và mong muốn đạt được đó là trật tự quản lý HCNN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
· Mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng:
· Một bên chủ thể phải có quyền uy vì quyền uy là cơ sở để đối tượng phục tùng
Quyền uy = quyền lực + uy tín, quyền lực là điều kiện cần, uy tín là điều kiện đủ

Chủ thể làm nảy sinh tác động quản lý, tạo điều kiện vật chất tinh thần và hành lang pháp lý để đối tượng trực tiếp sản sinh các giá trị vật chất, tinh thần đáp ứng yêu cầu xã hội.
· Chủ thể tồn tại vì đối tượng vì thế chủ thể phải quan tâm đáp ứng các yêu cầu hợp pháp, chính đáng của đối tượng.

· Việc phân biệt giữa chủ thể và đối tượng chỉ mang tính tương đối.
Bài tập về khách thể: 

VD1: Những cơ quan nào là chủ thể QLHCNN


 a. Bệnh viện nhân dân Gia định

       
 b. UBND Quận Bình Thạnh 

(Đ)



 c. Bộ Tư pháp



(Đ)

VD2: Những ai là chủ thể QLHCNN

a. CSGT




(Đ)- Thi hành công vụ

b. Tình nguyện viên TTATGT

(Đ)

c. Chủ tịch UBND các cấp

(Đ)- Trao quyền

d. Bộ trưởng, thủ trưởng CQ ngang Bộ
(Đ)- Trao quyền

(Trao quyền mang tính ổn định, lâu dài, nhiều quyền


VD3: Cho ví dụ 1 người có nhiều hành vi trong đó có hành vi là khách thể, có hành vi không là khách thể. Trong hành vi là khách thể có hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp. Nêu hướng xử lý đối với các hành vi đó nếu là chủ thể QLHCNN?

Là khách thể:

· Bà Nguyễn Thị A tham gia giao thông bằng xe mô tô nhưng không đội nón bảo hiểm
NĐ 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, Điều 6, khoản 3, phạt từ 100.000đ-200.000đ đối với hành vi vi pham PL: Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;
Khách thể trong trường hợp này là tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm, hành vi vi phạm PL, được pháp luật qui định nhưng không  thực hiện.
· Bà Nguyễn Thị A mở cơ sở dạy học thêm chương trình từ lớp 1-lớp 6 trên địa bàn phường 8, quận Tân Bình mà chưa được Phòng GD-ĐT Quận Tân Bình cấp phép:   
Khách thể trong trường hợp này là mở cơ sở dạy học mà chưa được phép, hành vi vi phạm PL không được PL cho phép nhưng vẫn thực hiện.
          Điều 11 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm như sau:
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

Nghị định 138- QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC (Điều 6:khoản 4, khoản 6)

4. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động theo các mức phạt sau đây:
a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục mầm non;
b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông;
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc chuyển người học về địa điểm đã được phép hoạt động giáo dục đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;
b) Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với trường hợp đã tuyển trái phép do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.
Không là khách thể
· Vì cứu người gặp tai nạn bà Nguyễn Thị A đồng ý đến Bệnh viện Tim hiến máu vào ngày 20/9/2015
· Bà Nguyễn Thị A đang ly thân với chồng là Ông Nguyễn văn B

· Bà Nguyễn Thị A hiện đang kết bạn với rất nhiều người trên mạng xã hội
Câu 3. Phân biệt khiếu nại và tố cáo?
	Tiêu chí
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Luật điều chỉnh
	Luật khiếu nại 2011
	Luật tố cáo 2011


	Mục đích hướng tới
	Nhằm hướng tới quyền lợi ích trực tiếp hợp pháp của người đi khiếu nại
	Nhằm hướng tới việc xử lý hành vi vi phạm và người có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến lợi ích NN, tập thể, cá nhân

	Chủ thể thực hiện quyền
	- Cá nhân.

- Cơ quan, tổ chức.

- Cán bộ, công chức,
	- Cá nhân

	Đối tượng
	- Quyết định hành chính.

- Hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
 Thực hiện hành vi trái pháp luật
	- Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

	Yêu cầu về thông tin
	Không quy định người khiếu nại chịu trách nhiệm về việc khiếu nại sai sự thật
	Người tố cáo phải trung thực và chịu trách nhiệm về việc tố cáo sai sự thật nếu cố tình, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu cáo, vu khống theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999.

	Thái độ xử lý
	Không được khuyến khích
	Được khuyến khích

	Khen thưởng
	Không có quy định
	Được khen thưởng theo Nghị định 76/2012/NĐ-CP với các giải:

- Huân chương Dũng cảm.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

-  Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ…

Riêng với việc tố cáo hành vi tham nhũng còn được xét tặng thưởng với số tiền lên đến 3.45 tỷ đồng theo Thông tư liên tịch  01/2015/TTLT-TTCP-BNV.

	Kết quả giải quyết
	Quyết định giải quyết.

(Nhằm trả lời cho người khiếu nại về những thắc mắc của họ nên phải ra quyết định giải quyết thể hiện sự đánh giá và trả lời chính thức của cơ quan nhà nước.

Quyết định giải quyết khiếu nại bắt buộc phải được gửi đến người khiếu nại)
	Xử lý tố cáo

(Nhằm xử lý một thông tin, kết quả xử lý thông tin và giải quyết tố cáo đó có thể sẽ rất khác nhau.

Xử lý tố cáo chỉ được gửi đến người tố cáo chỉ khi họ có yêu cầu)

	Thời hiệu thực hiện
	90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

15 ngày kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức nhận được quyết định xử lý kỷ luật với trường hợp khiếu nại lần đầu.
	Không quy định thời hiệu

	Các trường hợp không thụ lý đơn
	Không có quy định cụ thể
	- Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;

- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

	Hậu quả pháp lý phát sinh khi rút đơn
	Cơ quan nhà nước chấm dứt giải quyết.
	Cơ quan nhà nước không chấm dứt xử lý.

	Thẩm quyền giải quyết 
	CB-CC được trao quyền trong hệ thống CQHCNN
	Nhiều CQNN

	Hình thức g/q
	Phải bằng quyết định
	Chỉ ra kết luận

	Thời hạn
	-Lần 1: không quá 30(bình thường), không quá 45(phức tạp)
 45-60: vùng sâu, vùng xa
-Lần 2: 45-60

             60-70
	-Vụ việc bình thường: 60 ngày, có thể gia hạn thêm 30 ngày
-Vụ việc phức tạp: 90 ngày, tối đa là 5 tháng


Câu 4 : Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân : phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị anh (chị). (Thanh Hà)
Khái niệm tiếp công dân : Theo tinh thần của khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp công dân (2013) có thể quan niệm : Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tiếp công dân : 

- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

- Tôn trọng, tạo kiều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc : Phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện được hiểu như sau :

Công khai :

- Thời gian tiếp.

- Lịch tiếp.

- Văn bản pháp lý của Nhà nước có liên quan.

- Thủ tục hành chính.

- Lệ phí, phí.

- Cán bộ, công chức - người tiếp công dân phải đeo bảng tên.

- Địa điểm.

- Quy trình giải quyết.

- Nội quy tiếp công dân.

- Thời gian trả kết quả.

=> Mọi hoạt động quản lý hành chính liên quan trực tiếp đến người dân phải được công bố công khai theo quy định của pháp luật. Công khai không được hình thức mà phải gắn liền với minh bạch.

Dân chủ :


- Tiếp tại trụ sở.


- Theo thứ tự.


- Cán bộ, công chức tiếp công dân phải biết lắng nghe, ghi nhận, tôn trọng ý kiến của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


- Làm hài lòng người dân là thước đo tạo nên sự uy tín của người dân đối với Nhà nước, nâng cao năng lực, uy tín của Nhà nước.


- Dân chủ có tập trung.

Kịp thời :


- Trả lời kịp thời để tăng uy tín Nhà nước, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý của Nhà nước (theo khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp Công dân 2013; Nghị định số 25/13/QH ngày 25/11/2013).


- Tiếp nhận tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Hướng dẫn, giải thích cho công dân về việc thực hiện kiến nghị, tố cáo, khiếu nại, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật (Điều 3, nguyên tắc 2 Nguyên tắc tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiếp công dân; Quyết định 26/UBND ngày 01/8/2014 Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị  của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TP.HCM.

Thủ tục đơn giản : 

- Trình chứng minh nhân dân xong trình bày vấn đề.

- Giải thích, hướng dẫn để ghi biên bản.

Thuận tiện : 

- Tại trụ sở cố định.

- Có bàn, phòng riêng để trình bày.

Liên hệ thực tiễn :

Đối với cán bộ, công chức giỏi khi được phân công tiếp công dân phải : 


- Phải am hiểu trình độ chuyên môn.


- Có kỹ năng giao tiếp tốt.


- Phải có tâm (tim nóng, đầu mát dịu).


- Nhiệt huyết, đầu mát dịu.


- Biết lắng nghe, am hiểu về khoa học tâm lý.


- Tuân thủ nội quy, quy trình tiếp dân, lịch tiếp dân.

Đối với cơ quan tiếp dân tốt cần thực hiện :

- Địa chỉ, bảng hiệu tiếp dân rõ ràng.

- Phòng tiếp dân lịch sự, tách biệt.

- Quy trình, nội quy tiếp dân đảm bảo đúng pháp luật.

- Công khai lịch tiếp dân tuân thủ theo quy định pháp luật.

- Phân công cán bộ, công chức tiếp dân phải đúng đối tượng.

· Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị: 
Công tác kiểm tra, thanh tra do 02 đơn vị trong Nhà trường thực hiện

- Phòng thanh tra có thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, khiếu tố liên quan đến hoạt động chuyên môn của nhà trường.

- Ban thanh tra nhân dân được bầu ra từ HN CB-CC hàng năm, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Để bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện, Nhà trường đã và đang tiến hành các biện pháp thực hiện:
Công khai:

- Công khai lịch làm việc cụ thể thông qua hệ thống điện tử. Xây dựng hệ thống bảng hướng dẫn, chỉ dẫn, thái độ của các đơn vị, cá nhân khi tiếp nhận và xử lý thông tin.
- Công khai quy trình, nội dung thực hiện. Có hòm thư góp ý cho tất cả các đối tượng trong nhà trường.
    Dân chủ:
- Hướng dẫn tận tình cho người đến phản ánh nêu các ý kiến thắc mắc, khiếu nại.
- Giải thích cặn kẽ cho người đến thắc mắc, khiếu nại về các qui định của Nhà nước, của ngành.

- Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả xử lý công việc (1 tháng/lần), ghi nhận kết quả, rút kinh nghiệm.
   Kịp thời:
- Có ý kiến phản ánh là xử lý ngay, không để tồn đọng.

- Công tác văn thư được chuẩn hóa: nhân viên văn thư được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời những cái mới, điều chỉnh, bổ sung.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn xuất hiện nhiều tồn tại, hạn chế. Tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp còn những năm gần đây các đơn thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng gây ảnh hưởng sự ổn định của CB.CC. Nguyên nhân chủ yếu do thông tin đến CB-CC chưa kịp thời, một số việc chưa công khai rõ ràng. Lực lượng làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năng lực còn hạn chế do kiêm nhiệm nhiều công việc. 
          Từ thực tiễn và những tồn tại của công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua cho thấy, để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đòi  hỏi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cụ thể như:
-  Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi Đảng viên, công chức viên chức.
- Công khai, minh bạch, rõ ràng nội dung hoạt động của nhà trường.
 Nắm bắt, xử lý kịp thời, chính xác các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo được cấp có thẩm quyền giao, kết luận 100% vụ việc được giao đúng thời gian quy định; đôn đốc, tổ chức thi hành các quvết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Câu 5: Phân biệt kiểm tra  hành chính và thanh tra nhà nước?
· Kiểm tra hành chính:

Khái niệm: Là chức năng hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính và người có thẩm quyền

Hành pháp là đưa luật vào đời sống thông quan hoạt động hành chính, kiểm tra là một bộ phận cấu thành hoạt động hành chính trên tấn cả các lĩnh vực đời sống- xã hội.
· Thanh tra nhà nước:
Khái niệm: Là việc xem xét, đánh giá , xử lý của cơ quan quản lý NN đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quả lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do pháp luật qui định.

Là hoạt động tiếp nối của hoạt động kiểm tra, tuy nhiên cũng có hoạt động thanh tra độc lập.
· Phân biệt:

	Tiêu chí
	Kiểm tra hành chính
	Thanh tra nhà nước

	1.Nguồn gốc
	Kiểm tra xuất hiện trước, từ khi con người biết lao động, tức là tham gia vào sản xuất 
	Thanh tra gắn liền với sự ra đời của Nhà nước, là hiện tượng lịch sử, xuất hiện, tồn tại và phát triển gắn liền với nhà nước

	2. Cơ sở pháp lý
	Luật không qui định cụ thể, được qui định bằng nhiều văn bản khác nhau
	Văn bản luật điều chỉnh: Luật thanh tra

	3. Chủ thể
	Rộng hơn, chủ thể kiểm tra hành chính là bất kỳ cơ quan hành chính nhà nươc nào
	Là các cơ quan thanh tra nhà nước:thanh tra hành chính hoặc thanh tra chuyên ngành

	4. Mối quan hệ giữa chủ thể kiểm tra và đối tương
	Có quan hệ trực thuộc (nội bộ ngành)
	Không có quan hệ trực thuộc

	5.Người trực tiếp thực hiện
	CB,CC
	Thanh tra viên

	6.Trình độ nghiệp vụ
	Không đòi hỏi cao
	Nghiệp vụ giỏi, kỹ năng chuyên sâu

	7.Phương thức thực hiện
	Thủ trưởng trực tiếp kiểm tra hoặc lập tổ kiểm tra
	Lập đoàn thanh tra

	8.Thủ tục
	Đơn giản, theo thẩm quyền quản lý của từng chủ thể
	Phức tạp, theo Luật thanh tra

	9. Kết quả
	Báo cáo kết quả
	Báo cáo kết quả, ra kết luận

	10. Thời gian
	Ngắn
	Dài (Xác minh,đối chiếu)

	11.Mục đích và phương pháp
	Kiểm tra là hoạt động của CQNN xem xét những sự việc diễn ra có đúng với các qui tắc đã xác lập và các mệnh lệnh quản lý đã ban hành đối với mục đích, nhiệm vụ đặt ra.
	Hoạt động thanh tra tác động lên đối tượng bị quản lý, là hoạt động xem xét, kiểm tra của CQNN cấp trên đối với CQNN cấp dưới


Câu 6: Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra ở cơ quan anh (chị) trong thời gian vừa qua.
Điểm mạnh: 
· Thủ trưởng cơ quan quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. 

· Công tác lập kế hoạch hoạt động của cơ quan cụ thể, chi tiết.

· Hoạt động kiểm tra được tổ chức theo định kỳ, đột xuất đạt được kết quả nhất định: chỉ ra được mặt ưu, mặt hạn chế từ đó đề ra giải pháp khắc phục.

· Cơ chế hoạt động độc lập (có phòng thanh tra giáo dục, Ban thanh tra nhân dân) 

· Trình độ của CB,NV làm công tác thanh tra: có kinh nghiệm, thâm niên  

Điểm yếu:

 
Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế; trình tự, thủ tục việc thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại còn chưa đảm bảo theo quy định; tiến độ thực hiện kế hoạch còn chậm thời gian, để dồn vào cuối năm; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên thực sự phát huy hiệu quả thiết thực.

Sự phối hợp giữa các đơn vị phòng ban chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.

Nhận thức của một số người có thẩm quyền kiểm tra chưa cao, chưa đầy đủ nên điều hành còn lúng túng.

Công tác xử lý trách nhiệm sau kiểm tra chưa nghiêm.
Thách thức:

· Công khai, minh bạch trong các hoạt động là một trong những tiêu chí giúp người học dễ dàng kiểm tra, đánh giá hoạt động  dạy học chuẩn xác.

· Đối tượng kiểm tra nhiều, phạm vị kiểm tra rộng (không tương quan lực lượng). Hoạt động kiểm tra chưa bảo đảm tính độc lập.
· Ý thức của đối tượng được kiểm tra còn kém, mang tính đối phó.

· Trùng lắp thểm quyền kiểm tra.

· Trình độ dân trí cao là thách thức khó khăn, cản trở cho quá trình kiểm tra

· Cạnh tranh với các trường ĐH, CĐ trong cả nước, khu vực về chất lượng nhằm thu hút đầu vào.

Cơ hội:
· Hệ thống văn bản qui định về công tác kiểm tra
· Sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên
· Sự phát triển của khoa học và công nghệ: nhất là về lĩnh vực CNTT

· Giải pháp:
· Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

· Hoàn thiện cơ chế để giảm sự can thiệp, tăng tính độc lập

· Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh

· CB-CC thường xuyên cập nhật PL có liên quan công việc
Điểm mạnh:
phát huy

Điểm yếu:
khắc phục

Cơ hội:
tận dụng

Thách thức:
vượt qua

Câu 7: Tình huống xử phạt:

Ông A, ngụ tại phường X có hành vi vi phạm hành chính. Một hành vi có mức xử phạt từ 1-3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2-5 triệu, hai hành vi đều thuộc thẩm quyền xử phạt của ông B là chủ tịch UBND phường X, các yếu tố khác đều phù hợp. Khi ra quyết định ông B tổng hợp lại mức xử phạt là 5,5 triệu. Vậy ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

Trả lời: Đúng

Vì: Theo điểm D, khoản 1- điều 3 về nguyên tắc xử lý VPHC: Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm HC hoặc vi phạm HC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm .

Theo khoản 4-điều 23: Mức xử phạt là mức trung bình của khung tiền phạt đối với hành vi đó:

· HV1: phạt 2 triệu

· HV2: phạt 3,5 triệu

Theo khoản 1-điều 38: qui định thẩm quyền Chủ tịch UBND: Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng được qui định của điều 24 nhưng không quá 5 triệu đồng.

Theo khoản 1-điều 67: quy định về ra quyết định xử phạt vi phạm HC: Trường hợp 1 cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong cùng một lần thì chỉ ra 1 quyết định xử phạt trong đó các quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm HC.
Câu 8: Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương của anh (chị)?
· Điểm mạnh: 
Quy định rõ ràng về chế độ công tác, có quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
            Hầu hết các nghiệp vụ đã tiến hành liệt kê thủ tục, mẫu hóa các hồ sơ tại hầu hết các phòng ban, khoa nghề. Tuy một số nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng việc làm này đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp cho cán bộ quản lý, các đơn vị trong cùng Nhà trường có sự thống nhất chung trong thực hiện thủ tục hành chính.

Một số nghiệp vụ quan trọng trong nhà trường: mua sắm cơ sở vật chất, tuyển dụng, xây dựng cơ bản… đều được xây dựng quy trình thực hiện và công khai trong toàn đơn vị.

Đội ngũ CB-CC có kinh nghiệm, trình độ.


Thủ tục hành chính được công khai hóa, đưa lên trang Web và trang quản lý hành chính của nhà trường, được rà soát hàng năm để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.
· Điểm yếu: 
- Một số thể chế vẫn chưa đồng bộ, nhất quán, thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa một cách triệt để, vẫn còn nhiều thủ tục phức tạp trong quá trình thực hiện công việc.Chưa được bổ sung kịp thời để bắt kịp những thay đổi về cơ cấu tổ chức, sự phát triển của nhà trường.
            - Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCC chưa đồng đều, cơ sở vật chất được đầu tư chưa đồng bộ trong thực thi công việc
           - Trong phối hợp giữa các phòng ban chức năng vẫn còn tình trạng cục bộ, đùn đẩy, 

- Chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị còn chồng chéo gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như trong giải quyết nghiệp vụ.

- Chưa chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân và đơn vị về các thủ tục hành chính, chậm đổi mới. 

· Thách thức: 
Hội nhập quốc tế và khu vực vừa là thời cơ, thuận lợi, vừa đặt ra thách thức mới đối với nền hành chính nhà nước nói chung và của nhà trường nói riêng. Trong điều kiện kinh tế mở, có tính toàn cầu, đòi hỏi phải nhanh chóng tạo lập đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức để có thể hòanhập vào cộng đồng quốc tế, cộng đồng khu vực, trong khi Việt Nam đang ở khoảng cách khá xa so với thế giới trong nhiều lĩnh vực nhất là lĩnh  vực giáo dục đào tạo. 

Sức ỳ của nền hành chính cũ đang được in đậm trong nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy đang còn là trở ngại, thách thức lớn đối với công cuộc cải cách hành chính nhà nước hiện nay,  nến như không có một quyết tâm cũng như các giải pháp mạnh thì sẽ dẫn đến tình trạng bình mới rượu cũ” trong nội dung và phương thức hoạt

 động của bộ máy hành chính nhà nước. 


Cải cách thủ tục hành chính vừa liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ, vừa là công việc thực tế phức tạp, đụng chạm đến một số lợi ích cục bộ, cá nhân nên chắc chắn có sự cản trở từ một số cá nhân trong tập thể.


Nhiều CBGVNV chưa quan tâm đến quy trình công tác sẵn có, chưa quan tâm đến việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện làm việc hiệu quả hơn.
· Cơ hội:
           Sự quan tâm của đội ngũ lãnh đạo nhà trường, cơ quan cấp chủ quản. Nhà trường muốn phát triển theo định hướng xây dựngtrường tiên tiến buộc phải cải cách hành chính đặt biệt là cải cách thủ tục hành chính.

Chính phủ có nhiều biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, điều này tác động tích cực đến ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ về: Đổi mới cơ chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, cơ cấu lại đội ngũ công  chức  hành  chính,  tăng  cường  đào  tạo,  bồi  dưỡng  về  kiến  thức,  kỹ  năng  hành  chính  về ngoại  ngữ, tin học và nâng cao đạo đức công chức, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích công chức nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác. 

Câu 9: Trong các nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải 

pháp? 

Trong nội dung cải cải hành chính ở đơn vị tôi có 03 điểm còn nhiều hạn chế, trình bày tuần tự sau:
- Một số thể chế vẫn chưa đồng bộ, nhất quán, thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa một cách triệt để, vẫn còn nhiều thủ tục phức tạp trong quá trình thực hiện công việc.

            - Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCC chưa đồng đều, cơ sở vật chất được đầu tư chưa đồng bộ trong thực thi công việc
           - Trong phối hợp giữa các phòng ban chức năng vẫn còn tình trạng cục bộ, đùn đẩy, 
- Chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị còn chồng chéo gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như trong giải quyết nghiệp vụ.

Nguyên nhân:
· Văn bản qui định hướng dẫn thực hiện công việc còn chung chung,chưa cụ thể hóa.
· Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế, viên chức thực hiện công việc chưa có nhiều kinh nghiệm.
· Nhận  thức  của  cán  bộ,  công  chức  nhất  là  đối  với  cán  bộ  chủ  chốt  chưa thật 
sự sâu sắc, đầy đủ về sự cần thiết sống còn của công cuộc cải cách nền hành 
chính nên chưa biến thành quyết tâm mạnh mẽ.
· Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Giải pháp:

1. Cải cách t
hể chế hành chính

Việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu nhằm cụ thể hóa các văn bản của cấp chủ quản phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường
Trước hết, nhà trường cần căn cứ vào phạm vi hoạt động để xác định danh mục các thủ tục hành chính sẽ cung cấp cho đối tượng phục vụ. Thời gian tới, nên nghiên cứu triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001–2000 trong quản lý chất lượng đào tạo. Xây dựng tài liệu cho hệ thống quản lý chất lượng, trong đó đưa ra một số “gói” qui trình. Tuy nhiên, đây mới là hệ thống qui trình cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhu cầu của các đối tượng phục vụ còn chưa được tính đến đầy đủ. Để hoàn thiện hệ thống quản lý hành chính, có thể xây dựng danh mục theo các bước sau:

· Hình thành một bộ phận tư vấn quản lý hành chính của trường.

· Dự thảo sơ bộ danh mục quản lý hành chính của nhà trường (bộ phận tư vấn soạn thảo dựa vào kinh nghiệm quản lý và ý kiến tham khảo về chuyên môn các lĩnh vực trong trường).

· Giao trách nhiệm cho các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để đề xuất bổ sung.

· Họp hội đồng nhà trường thống nhất nội dung danh mục.


Cải cách thủ tục hành chính phải thực hiện từ việc rà soát các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị với lãnh đạo nhà trường để sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không còn phù hợp hoặc trái pháp luật. 
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của phụ huynh và học sinh, bãi bỏ những qui định rườm rà, những loại giấy tờ không phù hợp. 
Chấn chỉnh công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính giấy tờ, biểu mẫu, qui trình giải quyết, thời gian giải quyết, cán bộ cần liên hệ giải quyết hồ sơ, công khai địa chỉ, điện thoại để liên hệ tiếp nhận sự góp ý. 
Xây dựng quy chế làm việc và nội qui cơ quan, trong đó qui định rõ giờ giấc làm việc, cách tiếp đón doanh nghiệp, phụ huynh và các đoàn khách đến làm việc với trường.

Nhà trường cần tiếp tục triển khai thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho tất cả cán bộ, nhân viên nắm bắt và thực hiện đúng qui cách trình bày của văn bản hành chính như: khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ…

Tác phong nhân viên phải nhã nhặn, ân cần, lịch sự, thể hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, coi đây cũng là một trong những tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Xây dựng qui chế dân chủ, qui chế làm việc của cơ quan phù hợp với qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của Nhà trường. 
Rà soát hoàn thiện qui định về công tác tiếp dân, bảo đảm giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại… của phụ huynh và sinh viên học sinh. Thực hiện 3 công khai để giảng viên, phụ huynh cùng tham gia giám sát hoạt động nhà trường. 
Xây dựng hòm thư tiếp nhận ý kiến của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phụ huynh và sinh viên học sinh về việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ. Cuối tháng, cuối học kỳ, năm học cần đánh giá, biểu dương, đồng thời xử lý thích đáng những nhân viên còn quan liêu, trì trệ. 

Thường xuyên cử cán bộ, nhân viên theo học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, về ngoại ngữ và tin học, các loại kỹ năng… và cá nhân cán bộ, nhân viên cũng phải luôn ý thức được sự cần thiết của quá trình tự trau dồi kiến thức và hiểu biết của bản thân để phục vụ công tác nghiệp vụ, để bắt nhịp tốt với tiến trình đổi mới và phát triển của trường. 

Chú trọng 
phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, giảng viên, nhân viên, tạo môi trường làm việc dân chủ, công khai, công bằng, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong nhà trường.

3.Hiện đại hóa quản lý hành chính

Để thuận tiện cho các đối tượng phục vụ, không nên đưa các qui trình dịch vụ hành chính vào chung các trang web giới thiệu, quảng bá về hoạt động của nhà trường, mà phát huy hiệu quả của cổng thông tin dịch vụ, trong đó xác lập kết nối hành chính đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Lộ trình xây dựng có thể được xác định qua các mức đáp ứng các yêu cầu quản lý hành chính.

Cổng thông tin dịch vụ nên có chỗ dành cho hoạt động tư vấn và thu thập ý kiến đóng góp, khiếu nại của các đối tượng được phục vụ. Trường học là một môi trường dân chủ, tiếp xúc giữa cán bộ, nhân viên nhà trường với người học và phụ huynh càng nhiều càng có lợi. Đây cũng là cách tốt nhất để điều chỉnh những bất cập trong hệ thống quản lý hành chính. Tổ chức cổng thông tin dịch vụ đồng thời sẽ góp phần xây dựng văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm và ý thức của cán bộ. nhân viên trong nhà trường.

          4. Cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức.
            Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống vị trí chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ CBCC, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; thực hiện Đề án Đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của thành phố; hoàn thiện chế độ tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện đánh giá CBCC, viên chức trên cơ sở kết quả công việc; thực hiện tốt các chủ trương về cải cách tiền lương do Chính phủ ban hành, đồng thời có những cơ chế thực hiện chế độ tiền thưởng đối với CBCC, viên chức hoàn thành xuất sắc công vụ; nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCC, viên chức
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